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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 11 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Kết quả của phép tính 68,5 – 25,9 là: 

A. 43,7 B. 42,7 C. 42,6 D. 43,6 

Câu 2. Hiệu của 60,21 và 21,365 là: 

A. 38,845 B. 38,664 C. 38,579 D. 385,79 

Câu 3. Lấy 56,7 trừ 9,24 được kết quả là: 

A. 47,56 B. 47,46 C. 44,56 D. 4,446 

Câu 4. Tìm x, biết x + 5,68 = 8,45. 

A. x = 0,77 B. x = 2,77 C. x = 27,7 D. x = 277 

Câu 5. Kết quả của phép tính 1,18 × 24 là: 

A. 28,8 B. 30,66 C. 28,32 D. 30,32 

Câu 6. Tích của 0,245 và 52 là: 

A. 11,59 B. 12,74 C. 11,49 D. 12,46 

Câu 7. Lấy 16,32 nhân 108 rồi cộng 5,34 được kết quả là: 

A. 1723,9 B. 1612,  29 C. 1767,9 D. 1616,9 

Câu 8. Cho: 9,06 × 10 … 9,07 × 5. Dấu (<, >, =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =   
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 1678,412 – 98,156 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

b) 7548 – 23,758 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

c) 95,18 × 5 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

d) 165,25 × 16 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

 

Bài 2: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 42,8km. Hai giờ sau, mỗi giờ ô tô đi 

được 48,3km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 2904,02 – 152,36 – 547,64 b) 649,18 – ( 25,48 + 49,18) – 

74,52 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C A B B C B C A 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 1678,412 – 98,156 

    1678,412  

        98,156 

    1580,256 

 

b) 7548 – 23,758 

        7548  

            23,758 

                  7524,242 

c) 95,18 × 5 

    95,18 

           5 

              475,9 

d) 165, 25 × 16 

                165, 25 

                        16 

                 99150 

               16525 

              2644,00                  

Bài 2:  

Bài giải 

Trong 3 giờ đầu ô tô đi được số ki-lô-mét là: 

42,8 × 3 = 128,4 (km) 

Trong 2 giờ sau ô tô đi được số ki-lô-mét là: 

48,3 × 2 = 96,6 (km) 

Trung bình 1 giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là: 

(128,4 + 96,6) : (3 + 2) = 45 (km) 

                                                   Đáp số : 45 km. 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 2904,02 – 152,36 – 547,64 

=  2904,02 – ( 152,36 + 547,64) 

= 2904,02 – 700  

= 2204,02 

b) 649,18 – ( 25,48 + 49,18) – 74,52 

 –   –  

× × 
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= 649,18 – 25,48 – 49,18 – 74,52  

= (649,18 – 49,18) – ( 25,48 + 74,52) 

= 600 – 100 

= 500 

 

 

 

 


